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SÔI NỔI HỘI THI “NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY CẤY GIỎI VỤ MÙA NĂM 2024”

Hội thi “Người vận hành máy cấy giỏi vụ Mùa 
năm 2024” do Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối 
hợp UBND huyện Phú Xuyên tổ chức đã khép lại 
trong không khí thi đua sôi nổi, hào hứng và để lại 
nhiều ấn tượng. 

Người dẫn chương trình vừa dứt khẩu lệnh “3-
2-1 bắt đầu” cũng là lúc cơn mưa bất chợt kéo đến 
khiến cho 10 đội tham gia Hội thi “ Người vận hành 
máy cấy giỏi vụ mùa năm 2024” trầm mình trong 
mưa để hoàn thành bài thi của mình. Và trên bờ, 
dù ướt thế nào bà con cũng vẫn nhiệt tình cổ vũ 
cho các đội thi khiến cho không khí Hội thi trở nên 
hào hứng hơn. Các đội thi tăng tốc ngay từ phút 
ban đầu để chạy đua với cơn mưa, dù vậy các 
đường máy chạy vẫn thẳng tắp. Các thành viên 
Ban giám khảo cũng đội mưa giám sát từng đội 
thi. Mọi công đoạn của phần thi thực hành cấy máy 
ngoài thực địa của Hội thi dù diễn ra dưới trời mưa 
rất to song không hề ảnh hưởng đến chất lượng 
phần thi. Phần thi ngoài thực địa được đánh giá 
dựa trên 6 tiêu chí: Số dảnh/khóm, Độ sâu cấy, Độ 
đồng đều giữa các khóm cấy, Khoảng trống đầu 
bờ; Độ thẳng hàng giữa các đường máy chạy và 
thời gian hoàn thành.

Hội trường UBND xã Nam Phong, huyện Phú 
Xuyên chật kín người. Bà con tiếp tục đồng hành 
cổ vũ cho các đội thi ở phần thi “tự giới thiệu về 
đội thi” dù trong đó nhiều người đã bị ướt sũng. 
Có thể thấy, Hội thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt 
tình như thế nào của bà con.

Bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Khuyến 

nông, cơ quan thường trực Hội thi cho biết: Hội thi 
với sự tham gia của 08 đội thi đại diện huyện Phú 
Xuyên, 01 đội thi đại diện huyện Thường Tín và 
01 đội thi đại diện huyện Ứng Hòa. Hội thi được tổ 
chức nhằm tạo cơ hội để bà con giao lưu, học hỏi 
kinh nghiệm ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất 
nông nghiệp, đặc biệt là khâu gieo cấy lúa. Đồng 
thời, đây cũng là hình thức cụ thể hóa Nghị quyết 
số 08/2023 của HĐND thành phố về một số chính 
sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. Qua 
đó, góp phần tuyên truyền thúc đẩy đưa chính 
sách vào thực tiễn và tạo động lực để cho bà con 
nông dân hăng say lao động, tham gia sản xuất. 

Đối với chương trình cơ giới hóa trong sản xuất 
lúa, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ cơ giới hoá khâu 
làm đất đạt 100% diện tích. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu 
gieo cấy: Đạt trên 3% diện tích; tỷ lệ cơ giới hóa 
khâu thu hoạch đạt trên 90% diện tích. Việc ứng 
dụng cơ giới hoá vào sản xuất giúp các địa phương 
quy hoạch được vùng sản xuất, từng bước hình 
thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung 
gắn với tiêu thụ sản phẩm. Song tỉ lệ cơ giới hoá 
khâu gieo, cấy và chăm sóc còn thấp. Vì vậy, để 
tạo “cú huých” thúc đẩy cơ giới hoá trong sản xuất 
nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng, 
đặc biệt là khâu gieo cấy, Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố trình HĐND 
Thành phố ban hành Nghị quyết số 08 năm 2023 
về một số chính sách khuyến khích phát triển nông 
nghiệp, trong đó có chính sách hỗ trợ thực hiện cơ 
giới hoá trong sản xuất nông nghiệp.

Qua 2 phần thi sôi nổi, hào hứng, Hội thi đã trao 
1 giải Đặc biệt cho đội thi Hợp tác xã Nông nghiệp 
Phú Thịnh, xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên); 1 
giải Nhất cho đội thi Hợp tác xã nông nghiệp Phú 
Thắng, xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên); 2 giải 
Nhì; 3 giải Ba; 3 giải Khuyến khích cho các đội 
còn lại.

Bế mạc Hội thi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho rằng, 
Hội thi người vận hành máy cấy giỏi vụ mùa năm 
2024 khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét. Hội thi 
một lần nữa đã khẳng định việc đưa máy móc cơ 
giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giải 
phóng sức lao động, nâng cao giá trị kinh tế và 
giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và sức 

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, phòng 
Kinh tế huyện Phú Xuyên trao giải 3 cho các đội thi.
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Sau gần 4 năm triển khai, Nghị quyết 02/2020/
NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội đã mang lại những 
kết quả khả quan, từng bước khắc phục tình trạng 
chăn nuôi nhỏ lẻ, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm 
môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần 

được tháo gỡ. Đây là nội dung chính được thảo 
luận trong Hội nghị đánh giá kết quả triển khai 
Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND thành 
phố Hà Nội do Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức.

Trước thời điểm Nghị quyết 02 được ban 
hành, toàn thành phố có 206.841 cơ sở, hộ chăn 
nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó, tổng số hộ chăn 
nuôi ở các quận nội thành, 4 phường thuộc thị xã 
Sơn Tây, 6 thị trấn thuộc 5 huyện (Đan Phượng, 
Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì) là 2.599 
hộ, với 204.117 con gia súc, gia cầm.

Số lượng chăn nuôi tại các phường, thị trấn 
chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, tập trung tại khu vực 
bãi ven sông Hồng hoặc xen kẽ ở trong khu vực 
dân cư. Điều này khiến môi trường ngày càng có 
nguy cơ ô nhiễm, khả năng lây lan dịch bệnh cao, 
có nhiều mối nguy về mất vệ sinh an toàn thực 
phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tác 
động không tốt đến sự phát triển của đô thị.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 7/7/2020, 
HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 02 về 

khoẻ của người sản xuất nông nghiệp là hướng 
đi đúng đắn, bắt kịp xu hướng và mang lại nhiều 
lợi ích thiết thực. Thông qua hội thi, Ban tổ chức 
mong muốn vận động, tuyên truyền người dân ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp 
nói chung, đồng thời thúc đẩy cơ giới hoá trong 
gieo cấy nhằm nâng cao hiệu quả canh tác lúa.

Những năm qua, nhờ việc đưa các giống lúa 
mới có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với 
biến đổi khí hậu vào sản xuất; Cùng với áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật canh tác đồng bộ, đưa cơ 

giới hóa vào tất cả các khâu sản xuất,… trên địa 
bàn thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất 
lúa hàng hóa chất lượng, qui mô tập trung, cho 
hiệu quả kinh tế cao, không chỉ góp phần đảm bảo 
an ninh lương thực, bảo vệ sức khỏe của đất, bảo 
vệ sức khoẻ người nông dân, mà còn từng bước 
xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát triển toàn 
diện theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện 
môi trường và là cơ sở vững chắc thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02/2020/NQ-HĐND

Chính sách hỗ trợ thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 
08/2023/NQ-HDND ngày 4/7/2023:

- Mức hỗ trợ 100% phí quản lý khi vay vốn Quỹ Khuyến nông thành phố hoặc 100% lãi suất 
vay theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, thời 
hạn vay tối đa 36 tháng; 

- Hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí cho tổ chức để đầu tư mới máy cấy, không quá 200 
triệu đồng/máy, tối đa 10 máy cấy/tổ chức; 

- Hỗ trợ 50% kinh phí cấy lúa bằng máy, tối đa không quá 2 triệu đồng/ha, thời gian hỗ trợ tối 
đa không quá 2 vụ sản xuất liên tiếp/diện tích; 

- Hỗ trợ 50% kinh phí phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái (công 
phun), tối đa không quá 250 nghìn đồng/ha/lần phun, hỗ trợ tối đa không quá 2 lần/vụ và không 
quá 4 lần/diện tích./.

Lưu Phượng

Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại 
phát biểu kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của 
Hội đồng nhân dân thành phố.
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việc Ban hành Quy định khu vực không được phép 
chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn 
nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 
trên địa bàn Hà Nội.

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, các quận, huyện, 
thị xã, hiện trạng chăn nuôi tại nhiều địa phương 
đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến nay, 
có 5 địa phương không còn hoạt động chăn nuôi 
gồm: 4 phường của thị xã Sơn Tây; 2 thị trấn Yên 
Viên và Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm); thị trấn Phùng 
(huyện Đan Phượng); thị trấn Đông Anh (huyện 
Đông Anh); thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì). 
Tổng số hộ còn hoạt động chăn nuôi gia súc, gia 
cầm hiện nay giảm so với thời điểm chưa thực hiện 
Nghị quyết số 02, còn 450 hộ (giảm 82,89%), với 
47.203 gia súc, gia cầm (giảm 77,47%). 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị 
quyết 02/NQ-HĐND vẫn còn khó khăn như: Việc bố 
trí quỹ đất và thủ tục liên quan đến chính sách di 
dời cơ sở chăn nuôi ra khu vực được quy hoạch khó 
triển khai do thủ tục phức tạp, xa nơi ở của người 
chăn nuôi. Một số địa phương chưa chỉ đạo quyết 
liệt, còn nể nang, né tránh (nhất là chính quyền cấp 
phường) trong việc thực hiện các giải pháp dừng, 
chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại khu vực không 
được phép chăn nuôi; do tập quán chăn nuôi tận 
dụng thức ăn dư thừa gắn liền với thói quen sinh 
hoạt của một bộ phận người dân, đặc biệt là người 
dân tại khu vực bãi ven sông Hồng, lấy chăn nuôi là 

nguồn thu nhập chính; lực lượng lao động chăn nuôi 
chưa thích ứng, thiếu kỹ năng để chuyển đồi nghề 
khác. Ngoài ra, Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & 
PTNT) có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm vẫn còn số 
gia súc, gia cầm tương đối lớn ở Trung tâm nghiên 
cứu lợn Thụy Phương, Trung tâm Thực nghiệm và 
bảo tồn vật nuôi…

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh, để tiếp 
tục thực hiện hiệu quả Luật Chăn nuôi, Nghị quyết 
02/2020/NQ-HĐND, đối với các quận, khu vực 
không được phép chăn nuôi, cần nâng cao công 
tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định 
của pháp luật về chăn nuôi, tập huấn chuyển đổi 
nghề, lồng ghép chính sách hiện hành hỗ trợ người 
chăn nuôi chuyển đổi nghề. Đối với các quận, các 
địa bàn còn diện tích đất nông nghiệp, đất bãi 
sông cần có Kế hoạch, Đề án cụ thể để phát triển 
nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, 
nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái trải 
nghiệm, đảm bảo phù hợp các quy định của Luật 
và phát huy hiệu quả các tiềm nẵng, lợi thế.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
phối hợp với các quận, huyện, thị xã xây dựng, 
nhân rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi công 
nghệ cao, chăn nuôi gắn với trải nghiệm, sản xuất 
giống chăn nuôi đặc sản của Hà Nội có giá trị kinh 
tế cao; xác định rõ vùng chuyên canh chăn nuôi 
phù hợp từng địa phương.../.

Lưu Phượng

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI BIỂU DƯƠNG 
50 “GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU” NĂM 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, 
Ban thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị biểu dương 
“Công nhân giỏi”; “Gia đình công nhân, viên chức, 
lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu” năm 2024 và khen 
thưởng cho các cháu là con CNVCLĐ có thành tích 
cao trong học tập.

6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn ngành Nông 
nghiệp & PTNT tích cực phối hợp với chính quyền 
đồng cấp triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, 
chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, 
đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại 
diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản - Chủ tịch Công đoàn ngành 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội trao giấy khen cho CNVCLĐ đạt 
thành tích “Công nhân giỏi” ngành Nông nghiệp & PTNT Hà 

Nội năm 2024.
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TỔNG KIỂM TRA VẬN HÀNH CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY NĂM 2024

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ 

chức tổng kiểm tra vận hành cụm công trình phân 

lũ sông Đáy năm 2024.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội chủ trì thành 

lập đoàn kiểm tra đánh giá quá trình quản lý tu 

sửa, bảo dưỡng và vận hành 2 công trình Đập Đáy, 

cống Vân Cốc do Ban quản lý và duy tu các công 

trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội thực hiện 

theo Lệnh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội. Quy trình 

vận hành 2 công trình là chu trình khép kín (kéo 

cửa lên hết, hạ cửa xuống hết) để kiểm tra hệ 

thống máy móc thiết bị và đánh giá khả năng sẵn 

sàng làm nhiệm vụ chuyển lũ của cụm công trình 

phân lũ sông Đáy trong mùa mưa lũ năm 2024.

Kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công 

trình theo nội dung đề cương được duyệt cho thấy 

cụm công trình được Ban quản lý và duy tu các 

công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội quản lý, 

bảo vệ, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, vận hành 

kiểm tra định kỳ hàng tháng theo quy định. Trong 

điều kiện khô không có nước, công trình đảm bảo 

an toàn, ổn định, làm việc bình thường. Công trình 

đảm bảo khả năng vận hành an toàn, sẵn sàng 

làm nhiệm vụ chuyển lũ năm 2024./.

	 Lưu Phượng

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Nguyễn Văn 
Quyến cùng đoàn kiểm tra tổng kiểm tra vận hành cụm công 

trình đầu mối phân lũ sông Đáy năm 2024.

và chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên chức 
lao động toàn ngành.

Công đoàn ngành đã làm tốt công tác tuyên 
truyền và tổ chức, triển khai phong trào xây dựng 
gia đình CNVCLĐ tiêu biểu với các tiêu chí “No ấm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Đối với phong trào 
thi đua phấn đấu trở thành công nhân giỏi ngành 
Nông nghiệp & PTNT đã nhận được sự hưởng ứng 
tích cực của đoàn viên công đoàn bằng việc tham 
gia các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động 
sáng tạo” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
phát động. Công nhân lao động khối các đơn vị 
sản xuất có phong trào thi đua “Vì một nền sản 
xuất nông nghiệp hàng hoá chất lượng cao, đảm 
bảo an toàn thực phẩm”; các đơn vị kinh doanh 
tổng hợp xuất nhập khẩu, xây dựng có phong trào 
“Áp dụng các tiến bộ khoa hoạc kỹ thuật, khai 
thác tiềm năng, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc 
làm, thi đua cải thiện kinh tế gia đình”; khối các 

công ty thuỷ lợi có phong trào “ Duy tu bảo dưỡng 
các công trình thuỷ lợi, vận hành máy móc thiết 
bị an toàn”,…

Một trong những động lực góp phần thúc đẩy 
người lao động hưởng ứng thi đua, chính là công 
tác khen thưởng động viên kịp thời. Vì vậy, việc 
ghi nhận và biểu dương các Công nhân giỏi trong 
lao động sản xuất; các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 
và tuyên dương các cháu là con CNVCLĐ có thành 
tích xuất sắc trong học tập là hoạt động có ý nghĩa 
thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối 
với đoàn viên công đoàn và gia đình họ. Nhân dịp 
này, Hội nghị đã biểu dương 39 “Công nhân giỏi”, 
50 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” và khen thưởng 
86 cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc 
đạt các giải thưởng trong các kỳ học sinh giỏi, thi 
năng khiếu cấp thành phố, quốc gia, quốc tế năm 
học 2023 - 2024./.

Lưu Phượng
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HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ CHÂU CHẤU HẠI TRE NỨA VÀ 
CÂY NÔNG NGHIỆP

Châu chấu tre lưng vàng và vài loài châu 
chấu hại tre khác (gọi chung là châu chấu tre) 
thuộc nhóm chấu chấu đàn, đây là loài sinh vật 
gây hại có khả năng di chuyển nhanh, sức phá 
hại lớn, khó kiểm soát. Châu chấu tre gây hại 
chủ yếu cây lâm nghiệp như tre, trúc, luồng, 
vầu,… và một số cây nông nghiệp (lúa nương, 
ngô, thuốc lá, chuối, dong riềng,…). Theo số liệu 
của Cục Bảo vệ thực vật, tính đến ngày 13/6/2024, 
châu chấu tre đã phát sinh, gây hại tại 11/16 
tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc với diện tích  
1.031 ha.

Đặc điểm hình thái:
- Trứng: Hơi cong, màu nâu sẫm, vỏ có vân 

dạng mắt lưới. Ổ trứng có dạng hình trụ ở phần 
giữa, phía đuôi thon dần, phần đầu hơi thót lại, 
màu nâu sẫm.

- Trưởng thành: Dài 30 - 40 mm toàn thân 
có màu xanh vàng. Lưng có màu vàng đặc trưng. 
Râu đầu ngắn hơn cơ thể, có hình sợi chỉ; có một 
đường vàng chạy dọc giữa sống lưng đến cuối 
cánh, mảnh lưng ngực trước có 3 vân, châu chấu 
đực nhỏ hơn chấu chấu cái.

- Ấu trùng (châu chấu non): Khi mới nở cơ thể 
ấu trùng có màu vàng sáng và chuyển thành màu 
xám sau mỗi lần lột xác.

Đặc điểm sinh học và quy luật phát sinh 
gây hại:

Vòng đời: Khoảng 340 - 362 ngày (trứng 
241 - 249 ngày; ấu trùng đực 52 - 57 ngày, ấu 
trùng cái 55 - 67 ngày; trưởng thành đực 46 - 
48 ngày, trưởng thành cái 58 - 60 ngày). Trưởng 
thành cái đẻ trứng vào cuối mùa thu - đầu mùa 
đông, thường đẻ thành nhiều đợt, mỗi đợt 
cách nhau vài ngày. Trứng đẻ ra cùng với chất 
rắn dính tạo thành các bọc trứng (ổ trứng), 
mỗi ổ trứng có từ 22 - 24 quả, một châu chấu 
trưởng thành đẻ từ 6 - 25 bọc trứng. Ngay sau khi 
đẻ trứng bắt đầu phát triển phôi và bước vào ngủ 
đông trong lòng đất (khoảng từ tháng 8 đến tháng 
4 năm sau) và nở thành ấu trùng khi thời tiết đủ 
ấm. Ấu trùng có 5 tuổi, 1 ngày sau khi nở chúng 

bắt đầu ăn các lá cây mọng nước và mềm. Tuổi 1 - 
2 ấu trùng thường xuất hiện trên cỏ hoặc rừng tre 
thấp, đến tuổi 3 châu chấu bò lên cây. Khi độ ẩm 
trên 90% châu chấu không hoạt động, độ ẩm dưới 
62% châu chấu hoạt động rất mạnh. Hoạt động 
lột xác thường diễn ra trong khoảng thời gian từ 
8 - 10 giờ sáng.

Trưởng thành hoạt động mạnh, gây hại lớn, di 
chuyển nhanh thành từng đàn. Hướng di chuyển 
phụ thuộc vào nguồn thức ăn và hướng gió. Mỗi 
ngày di chuyển được 0,5 - 2km, đàn châu chấu có 
thể di chuyển xa 40 - 60km.

Biện pháp phòng trừ:
Theo dõi, nắm chắc diễn biến các pha 

phát dục, đặc biệt thời gian trứng nở (tháng 
3 - tháng 5).

- Biện pháp thủ công: Tìm và tiêu diệt các 
ổ trứng. Phát hiện sớm ổ châu chấu mới nở còn 
co cụm, dùng vợt bắt thủ công đem tiêu hủy. 
Theo dõi sự di chuyển của đàn châu chấu, dùng 
vợt bắt vào buổi sáng sớm (khi châu chấu bị ướt 
cánh, khó bay nhảy), chiều mát (khi châu chấu đã 
ăn no, ít hoạt động) hoặc đêm tối (soi đèn bắt lúc 
châu chấu đã ngủ nghỉ);

- Biện pháp sinh học: Sử dụng chế phẩm 
Nolpor (Nosema locustae) hoặc chế phẩm 
Metarhizium acrium.

- Biện pháp hóa học: Tổ chức phun phòng trừ 
khi mật độ châu chấu tăng nhanh (≥ 75 con/bụi), 
nguy cơ lây lan thành dịch bằng một trong các 
loại thuốc có chứa hoạt chất Emamectin benzoate, 
Imidacloprid, Thiosulttap như Lufen extra 100EC, 
Anvado 100WP, Neretox 95WP… (Lưu ý: Phun theo 
liều lượng khuyến cáo trên bao bì. Nên phun khi 
châu chấu còn non, co cụm chưa phát tán rộng; 
phun bằng cách bao vây từ ngoài vào trong)./.

Minh Cường (Theo Chi cục Trồng trọt và 
BVTV Hà Nội)

KHOA HỌC KỸ THUẬT
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GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG ĐẤT
BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Khử trùng đất bằng năng lượng mặt trời là 
phương pháp xử lý sâu, mầm bệnh, hạt cỏ tồn 
dư trong đất từ vụ trước, đồng thời cải tạo chất 
lượng đất bằng cách hấp thụ năng lượng mặt trời 
để nhiệt độ trong đất tăng ở mức từ 400C trở lên.

Phương pháp thực hiện: Phủ kín đất trước khi 
trồng cây bằng một lớp ni lông ( màu trắng trong) 
trong thời gian từ 22 ngày trở lên tùy thuộc thời vụ 
và nhiệt độ ngoài trời trong quá trình xử lý.

1. Một số ưu điểm chính của phương pháp
- Hiệu quả cao trong việc xử lý, giảm thiểu sâu, 

mầm bệnh, hạt cỏ tồn dư trong đất từ vụ trước.
- Cải tạo chất lượng đất.
- Tăng năng suất cây trồng.
- Thân thiện với môi trường. Không áp dụng 

hóa chất trong quá trình khử trùng nên không làm 
ô nhiễm đất, nguồn nước.

- Đơn giản, dễ áp dụng.
2. Nguyên lý (cách thức hoạt động)
Nguyên lý làm tăng nhiệt độ trong đất 

của quy trình
- Năng lượng mặt trời đi qua lớp màng phủ ni 

lông màu trắng trong và được giữ lại trong đất, 
nhiệt độ ở tầng trên của đất sẽ tăng tới mức từ 
400C trở lên, đôi khi nhiệt độ tăng tới 600C tùy 
thuộc vào cường độ ánh sáng mặt trời.

- Nhiệt độ cao trong tầng đất canh tác có thể 
xử lý sâu, mầm bệnh, hạt cỏ tồn dư trong đất từ 
vụ trước.

Trong quá trình khử trùng, nhiệt độ tăng cao 
trong tầng đất canh tác có thể giảm thiểu sâu, 
bệnh, hạt cỏ dại tồn dư trong đất từ vụ trước 
như sau:

- Giảm thiểu các loại sâu, trứng, ấu trùng sâu 
bao gồm ấu trùng bọ nhảy cư trú trong đất.

- Giảm thiểu một số mầm bệnh gây hại trên 
bộ rễ.

- Diệt hạt cỏ qua đó hạn chế mật độ cỏ dại 
trong quá trình canh tác. Riêng đối với cỏ ấu, khi 
áp dụng phương pháp khử trùng này không thể 
tiêu diệt toàn bộ nhưng có thể giảm mật độ cỏ ấu.

Mùa vụ áp dụng phương pháp khử 
trùng đất

Phương pháp khử trùng đất bằng năng lượng 
mặt trời cần ánh nắng mặt trời mạnh, nhiệt độ 

cao, do đó nên chọn mùa nóng nhất trong năm 
để thực hiện. Ví dụ, tại các tỉnh phía Bắc nên chọn 
mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 8) để khử trùng đất.

Thời gian khử trùng
Có 2 phương pháp tính thời gian khử trùng:
Phương pháp 1: Thời gian khử trùng tối thiểu 

là 22 ngày có ánh nắng mạnh và nhiệt độ không 
khí ngoài trời từ 300C trở lên. Những ngày nhiệt độ 
dưới 300C và những ngày không có nắng sẽ không 
được tính.

Phương pháp 2: Số ngày khử trùng được tính 
toán dựa trên dữ liệu nhiệt độ. Cách tính nhiệt 
độ như sau: Đo nhiệt độ đất ở độ sâu 10cm tính 
từ mặt đất vào mỗi 1 giờ chiều. Quá trình xử lý 
kết thúc khi tổng nhiệt độ từng ngày cộng lại lớn 
hơn 9000C. Những ngày nhiệt độ trong đất từ 400C 
trở lên được tính để cộng thành tổng nhiệt độ. 
Những ngày nhiệt độ trong đất dưới 400C không 
được tính.

Lưu ý: Nếu người sản xuất có sẵn nhiệt kế nên 
chọn phương pháp 2 để tính thời gian khử trùng 
để đảm bảo phương pháp khử trùng đạt hiệu quả 
như mong muốn. Trong trường hợp không có sẵn 
nhiệt kế, người sản xuất có thể chọn phương pháp 
1 để tính thời gian khử trùng.

Độ ẩm đất trong quá trình khử trùng
Độ ẩm của đất rất quan trọng trong quá trình 

này, vì đất ẩm dẫn nhiệt tốt hơn đất khô. Độ ẩm 
cũng là điều kiện có lợi để vi sinh vật phát triển 
trong đất, vì vậy khi bắt đầu khử trùng cần tưới 
nước nếu đất quá khô.

3. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật
3.1. Chuẩn bị nguyên vật liệu để khử 

trùng đất bằng năng lượng mặt trời
Nguyên liệu chính trong phương pháp khử 

trùng đất bằng năng lượng là phân NPK và phân 
hữu cơ được ủ từ phân chuồng. Khối lượng các 
loại phân này tương tự như khối lượng phân bón 
lót trong canh tác thông thường cho từng loại 
cây trồng.

Thông tin bên dưới là ví dụ về lượng phân 
bón áp dụng trong phương pháp khử trùng đất để 
trồng su hào và bắp cải/1 sào Bắc Bộ (360 m2).

Phân hữu cơ được ủ từ phân chuồng: 360 kg.
Phân NPK (loại 13:13:13 hoặc 16:16:8 hoặc 
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những loại có tỷ lệ tương tự): 10 - 15kg.
Ni lông trong: 15kg.
Trong trường hợp áp dụng phương pháp khử 

trùng này cho các loại cây trồng khác như rau ăn 
lá ngắn ngày hay rau ăn quả như cà chua, dưa 
chuột, người sản xuất có thể điều chỉnh lượng 
phân bón trong phương pháp khử trùng đất 
tương tự như lượng phân bón lót đang được áp 
dụng trong canh tác thông thường cho từng loại  
cây trồng.

Khối lượng ni lông sử dụng khoảng 15kg/sào. 
Màng ni lông dùng trong khử trùng đất là loại 
trong suốt do đó ánh sáng mặt trời có thể xuyên 
qua và làm tăng nhiệt độ trong đất. Nông dân/hợp 
tác xã có thể mua loại ni lông này tại các cửa hàng 
vật tư nông nghiệp địa phương. Độ dày của tấm 
màng ni lông được sử dụng trong phương pháp 
này khoảng 0,25 - 0,3 mm (25 - 30 m2/kg).

3.2. Quy trình kỹ thuật
- Bước 1: Dọn sạch ruộng, loại bỏ tồn dư từ 

vụ trước.
- Bước 2: Bón phân hữu cơ được ủ từ phân 

chuồng, phân NPK (loại 13:13:13 hoặc 16:16:8 
hoặc những loại có tỷ lệ tương tự). Người sản xuất 
có thể tự điều chỉnh lượng phân bón trong phương 
pháp khử trùng này tương tự như lượng phân bón 
lót trong canh tác thông thường.

- Bước 3: Cày trộn đảo phân với đất.
- Bước 4: Tạo luống đất theo yêu cầu khi trồng 

từng loại rau.
- Bước 5: Tưới nước, độ ẩm thấm sâu 15 - 

20cm.
- Bước 6: Phủ tấm ni lông trong lên các mặt 

luống.
- Bước 7: Bịt kín các cạnh của tấm ni lông 

trong bằng đất để tránh thoát nhiệt.
Cách tính thời gian khử trùng:
- Phương pháp 1: Thời gian khử trùng tối thiểu 

là 22 ngày có ánh nắng mạnh và nhiệt độ không 
khí ngoài trời từ 300C trở lên. Những ngày nhiệt độ 
dưới 300C và những ngày không có nắng sẽ không 
được tính.

- Phương pháp 2: Số ngày khử trùng được tính 
toán dựa trên dữ liệu nhiệt độ. Cách tính nhiệt độ 
như sau:

Đo nhiệt độ đất ở độ sâu 10 cm tính từ mặt 
đất được đo vào mỗi 1 giờ chiều. Quá trình xử lý 
kết thúc khi tổng nhiệt độ từng ngày cộng lại lớn 
hơn 9000C. Những ngày nhiệt độ trong đất từ 400C 

trở lên được tính để cộng thành tổng nhiệt độ. 
Những ngày nhiệt độ trong đất dưới 400C không 
được tính.

Khi quá trình khử trùng hoàn tất, thu tấm phủ 
ni lông từ mặt luống. Không cày lại đất. Đợi từ 1 
đến 2 ngày cho đến khi nhiệt độ trong đất giảm, 
sau đó gieo hạt hoặc trồng cây.

Lưu ý:
- Với mục đích cải thiện/phục hồi chất lượng 

đất, nên thực hiện phương pháp này mỗi năm  
một lần.

- Màng phủ ni lông có thể sử dụng nhiều lần 
nên khi thu dọn cần cẩn thận để sử dụng cho lần 
khử trùng kế tiếp. Màng phủ bị bẩn sẽ làm ngăn 
cản ánh nắng xuyên qua nên cần rửa sạch trước 
khi dùng lại.

- Màng phủ ni lông bị hư hỏng không thể sử 
dụng lại cần được thu gom và xử lý theo quy định. 
Không nên đốt hoặc vứt bỏ ngoài ruộng gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến môi trường.

4. Những lưu ý khi áp dụng
4.1. Hiệu quả của phương pháp phụ 

thuộc vào thời tiết
Chọn thời điểm nắng nóng trong năm tiến hành 

khử trùng đất để đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu 
khử trùng đất vào thời điểm không có ánh nắng 
hoặc trời mát, nhiệt độ trong đất sẽ không tăng, 
do đó sẽ không đạt hiệu quả cao.

4.2. Độ ẩm ảnh hưởng đến hiệu quả của 
phương pháp khử trùng

Độ ẩm của đất rất quan trọng trong quá trình 
khử trùng. Đất ẩm dẫn nhiệt tốt hơn đất khô vì vậy 
trước khi phủ màng ni lông để bắt đầu khử trùng 
cần tưới nước để độ ẩm thấm sâu trong đất từ 15 
đến 20 cm.

4.3. Sử dụng loại màng phủ ni lông  
thích hợp

Sử dụng loại màng phủ ni nông trong năng 
lượng mặt trời mới có thể xuyên qua và làm nóng 
đất. Nếu sử dụng các loại màng phủ loại khác, 
ví dụ màng phủ ni lông màu đen hoặc loại màng 
không trong nhiệt độ trong đất sẽ không tăng cao 
dẫn đến hiệu quả của phương pháp sẽ không cao.

4.4. Điều kiện đồng ruộng
Phương pháp đạt hiệu quả khi áp dụng 

trên những khu vực đồng ruộng cao, không bị 
ngập nước để trồng rau và các loại cây ngắn  
ngày khác…/.

TA (Theo TTKN QG)
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THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký 
Công điện số 58/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng 
các Bộ Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Công an, Quốc 
phòng, Tài chính, Công thương, Thông tin và 
Truyền thông đề nghị tập trung triển khai đồng bộ, 
quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Trong Công điện của Thủ tướng nêu rõ, từ đầu 
năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 
410 xã thuộc 40 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 
trên 17.400 con (tăng 53,74% so với cùng kỳ năm 
ngoái); 44 xã của 13 tỉnh, thành phố đã có dịch lở 
mồm long móng; 34 tỉnh, thành phố đã phát hiện 
động vật nghi mắc bệnh dại; trên 60 xã của 9 tỉnh 
có dịch viêm da nổi cục; 7 tỉnh đã xảy ra cúm gia 
cầm A/H5N1, buộc tiêu hủy trên 12.000 con gia 
cầm, đặc biệt đã có 1 người chết vì nhiễm virus 

cúm gia cầm A/H5N1 và 1 người nhiễm virus cúm 
gia cầm A/H9N2. 

Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng mạnh 
trong thời gian tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), 
sức khỏe người dân và môi trường. Để công tác 
phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, 
hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến 
sản xuất và cuộc sống của người chăn nuôi, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng 
cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ 
đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các 
giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 
theo đúng quy định của pháp luật về thú y, các 
văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là 
các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống 
dịch bệnh gia súc, gia cầm.

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 07 năm 2024)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 01, 02/7 khu vực chịu ảnh hưởng rãnh 

áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp 
nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông 
nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu 
dần. Từ ngày 03/7, rãnh áp thấp có trục qua Bắc 
Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn 
Tây, ngày 06 rút dần ra phía Đông và đến ngày 09, 
10/7 có xu hướng lấn Tây trở lại. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 01, 02/7: Mây thay đổi, chiều tối và đêm 

có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, rải rác 
nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông nam 
cấp 2.

Từ ngày 03 - 05/7 và ngày 09, 10/7: Nhiều 
mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, 

trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá 
và gió giật mạnh, ngày giảm mây trời nắng, có nơi 
nắng nóng. Gió Đông nam cấp 2. 

Từ ngày 06 - 08/7: Mây thay đổi, trưa chiều 
giảm mây trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và 
đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn 
dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 30.0 - 31.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 37 - 390C.
Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C.
Lượng mưa phổ biến: 70 - 100 mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85 %.
Tổng số giờ nắng: 55 - 60 giờ./. 

  Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ
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 Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, huy động 
các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm các ổ 
dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; xử lý, tiêu 
hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chủ động 
triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người 
chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy 
định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua 
bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật 
chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Tổ chức triển khai việc tiêm vaccine phòng 
bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 
80% tổng vật nuôi hiện có được tiêm phòng, trong 
thời gian sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, cần rà 
soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm của địa phương trong năm 2024 
cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa 
phương tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả kế 
hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi, đặc biệt là các 
bệnh cúm gia cầm, dại, dịch tả heo châu Phi, lở 
mồm long móng, viêm da nổi cục, tai xanh. Đồng 
thời, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp 
dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn 
vật nuôi; tập trung các nguồn lực để tổ chức xây 
dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; 
chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được 
phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, 
chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. 

Cùng đó, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ 
thống thú y các cấp để bảo đảm các nguồn lực tổ 
chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, 
chống dịch bệnh động vật, ngăn chặn nhập lậu, 
vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động 
vật; Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn 
đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; 
xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch 
bệnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng 
Chính phủ nếu để xảy ra dịch bệnh gia súc, gia 
cầm phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên 
địa bàn quản lý.

Trong Công điện, Thủ tướng giao Bộ Nông 
nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
và các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, 

đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh 

động vật tại các địa phương; chủ động giám sát 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện 

sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, 

không để dịch bệnh lây lan diện rộng; Phối hợp với 

các địa phương và các bộ, ngành có liên quan kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật 

qua biên giới vào Việt Nam…

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chỉ 

đạo về chuyên môn, kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch bệnh truyền lây giữa động 

vật và người. Bộ Công thương tăng cường công 

tác quản lý thị trường, chủ động phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ động 

vật, sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

 Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, công an các 

địa phương phối hợp với lực lượng chức năng của 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, 

Bộ Nông nghiệp & PTNT và chính quyền các địa 

phương trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật các trường hợp buôn 

lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm  

động vật.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên 

phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng 

của các bộ, ngành và chính quyền địa phương 

trong việc ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái 

phép động vật, sản phẩm động vật trên tuyến 

biên giới; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa 

phương tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên 

giới trong công tác phòng, chống dịch, sự nguy 

hiểm của dịch bệnh động vật và tác hại khi buôn 

bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật 

không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

 Bộ Tài chính kịp thời bố trí kinh phí phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo 

đề nghị của Bộ Nông nghiệp & PTNT và đúng quy 

định pháp luật./.

TX (Theo tapchigiacam.vn)



Sản xuất & Thị trường10

CHĂM SÓC LÚA MÙA VÀ CÂY TRỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN NẮNG NÓNG
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 

văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; 
Các đơn vị trực thuộc Sở về việc chăm sóc lúa Mùa 
và cây trồng trong điều kiện nắng nóng.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật Hà Nội, tính đến ngày 16/6/2024, toàn 
thành phố đã gieo 3.109,5 ha mạ phục vụ gieo cấy 
vụ Mùa, số lượng mạ khay 113.846 khay. Diện tích 
đất đã cày phục vụ gieo cấy vụ Mùa đạt 46.493 ha. 
Diện tích lúa cấy, gieo sạ 1.630 ha đạt 2,3% so với 
kế hoạch (Gieo sạ: 1.046,5 ha, cấy tay 536 ha, cấy 
máy 47 ha). Diện tích gieo trồng cây rau màu đạt 
3.934,9 ha đạt 18,1% so với kế hoạch trong đó: 
Cây ngô: 280,5 ha (8,8 %KH); Cây rau: 2.777,1 ha 
(27,4% KH); Cây hoa: 459,5 ha (18,0% KH); Cây 
khác 417,7 ha.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khu 
vực Đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng có xu hướng 
gia tăng trong thời kỳ từ tháng 6 - 9/2024 tập 
trung trong tháng 6 và tháng 7. Hiện tượng nắng 
nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện 
nhiều hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) 
cùng thời kỳ. Từ tháng 6 - 10/2024 nhiệt độ trung 
bình phổ biến cao hơn từ 0,5-1,50C so với TBNN 
cùng thời kỳ. Nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng 
đến việc gieo cấy và chăm sóc cây trồng vụ Mùa 
đặc biệt tại các huyện có tập quán cấy muộn như 
Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Nam Từ Liêm...

Để chủ động hạn chế ảnh hưởng của nắng 
nóng đến sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 
thị xã chỉ đạo các địa phương thực hiện một 
số nội dung sau:

Đối với công tác gieo cấy lúa Mùa
- Tổ chức tuyên truyền, động viên người sản 

xuất tập trung cấy lúa Mùa trong buổi sáng sớm và 
chiều mát, hạn chế cấy lúa khi nhiệt độ ngoài trời 
trên 370C để đảm bảo an toàn cho người và cây 
trồng; Đẩy mạnh ứng dụng và mở rộng diện tích 
cấy máy và ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải 
tiến (SRI) vào sản xuất; Thực hiện tốt thời vụ gieo 
cấy lúa vụ Mùa 2024, phấn đấu hoàn thành gieo 
cấy lúa Mùa trước 05/7/2024.

- Quản lý, chăm sóc mạ: Giữ cho ruộng mạ 
luôn đủ ẩm sau khi gieo; Đối với diện tích mạ còn 

non phải giữ nước sâu ngập chân mạ nhằm tạo 
lớp đệm bảo vệ bộ rễ còn non. Trong những ngày 
nắng nóng gay gắt không bón đạm cho mạ.

 Thường xuyên kiểm tra sâu bệnh hại trên mạ 
để phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Đối với diện tích lúa mới cấy cần duy trì mực 
nước 2 - 3cm trên mặt ruộng, tỉa dặm để đảm bảo 
mật độ, bón thúc kịp thời để lúa đẻ nhánh sớm đạt 
số dảnh hữu hiệu cao tạo tiền đề cho năng suất 
cao. Chú ý ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ, chuột 
hại trên lúa mới cấy để có biện pháp phòng trừ 
kịp thời.

- Đối với lúa bén rễ - hồi xanh cần bón thúc kịp 
thời, cân đối để lúa đẻ nhánh sớm đạt số dảnh hữu 
hiệu cao tạo tiền đề cho năng suất cao. Chú ý ốc 
bươu vàng, bệnh nghẹt rễ, chuột hại trên lúa mới 
cấy để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Chống nóng cho cây rau, màu, cây ăn quả: 
Thực hiện các biện pháp che chắn chống nắng 
phù hợp như: phủ rơm rạ mặt ruộng, làm giàn che 
lưới... Tưới nước vào lúc sáng sớm và chiều mát, 
tỉa bớt cây bị héo, không phục hồi; Những nơi chủ 
động tưới tiêu có thể duy trì thường xuyên nước 
trong rãnh để làm mát cho cây rau, màu.

Chú ý tưới đủ nước cho cây ăn quả và rau màu, 
tưới nước vào lúc sáng sớm và chiều mát, những 
nơi có điều kiện có thể tưới làm mát trên tán cây.

2. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật Hà Nội chỉ đạo trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật cử cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp chặt chẽ 
với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các 
địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân 
thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc phù hợp với 
điều kiện thời tiết nắng nóng, thường xuyên cập 
nhật tình hình sản xuất tổng hợp, báo cáo về Sở 
Nông nghiệp & PTNT để kịp thời chỉ đạo.

Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng 
nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật và các địa phương kịp thời 
hướng dẫn biện pháp chăm sóc lúa Mùa và cây rau 
màu trong điều kiện nắng nóng./.

NT (TH)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Câu hỏi: Xin tư vấn cách sử dụng vaccine  
hiệu quả?

Trả lời:
Khi sử dụng vaccine, cần phải thực hiện theo 

đúng những nguyên tắc sau:
- Đối tượng cần phòng bệnh:
+ Thực hiện phòng bệnh hàng năm đối với 

những vùng có ổ dịch cũ, vùng có nhiều bệnh 
truyền nhiễm phát sinh theo mùa.

+ Những nơi chưa có dịch chỉ nên dùng 
vaccine chết.

+ Nên phòng bệnh cho vật nuôi 15 - 20 ngày 
trước khi vận chuyển đi xa và sau 20 - 30 ngày 
trong trường hợp nhập vật nuôi từ nơi khác về.

+ Vaccine phòng bệnh nào thì chỉ phòng được 
loại bệnh đó, không phòng được bệnh khác.

-  Hiệu lực của vaccine: Tình trạng sức khỏe 
của vật nuôi, điều kiện ngoại cảnh sẽ ảnh hưởng 
tới hiệu lực của vaccine. Chỉ sử dụng vaccine khi 
vật nuôi khỏe mạnh.

-  Thời gian có tác dụng của vaccine: Tùy loại 
vaccine, thời gian cơ thể sẽ tạo được miễn dịch 
sau khi dùng vaccine là khác nhau. Trong thời gian 
đầu, vật nuôi chưa có miễn dịch đầy đủ nên vẫn có 
thể mắc bệnh và phát bệnh.

-  Liều sử dụng: Cần sử dụng liều lượng vaccine 
đúng theo chỉ định của nhà sản xuất

-  Số lần dùng: Tùy loại vaccine, động vật cảm 

nhiễm và tình hình dịch tễ mà số lần sử dụng khác 
nhau, có loại chỉ dùng 1 lần đã đủ miễn dịch cho 
con vật, một số vaccine cần dùng nhắc lại hai hoặc 
nhiều lần (theo hướng dẫn sử dụng).

-  Kiểm tra lọ vaccine trước khi sử dụng:
+ Thông tin trên nhãn: tên vaccine, số lô, số 

liều sử dụng, ngày sản xuất, số kiểm nghiệm xuất 
xưởng, thời hạn sử dụng, quy cách bảo quản.

+ Những hư hỏng trong lọ vaccine: nút chặt 
hay lỏng, nguyên vẹn hay bị rách, tình trạng lớp 
sáp phủ bên ngoài, lọ thủy tinh có bị rạn nứt không.

+ Tình trạng vaccine trong lọ: màu sắc, kết 
cấu, có bị vón không, có vật lạ không, độ đồng 
nhất (nếu khi lắc lọ vaccine vẫn chia thành 2 lớp là 
đã bị hư hỏng).

-  Thao tác khi sử dụng vaccine:
+ Khử trùng các dụng cụ dùng để đựng, pha 

chế vaccine bằng cách hấp hoặc luộc, sau đó rửa 
bằng nước sạch (nước sôi để nguội). Không được 
rửa bằng thuốc sát trùng.

+ Sát trùng bằng cồn 700: Tay người thực 
hiện, vùng da được tiêm, nút cao su của lọ chứa 
vaccine.

+ Trong lúc tiêm phòng cần tránh ánh nắng 
mặt trời./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

THANH OAI: ĐẤT SINH LỜI CAO NHỜ GIỐNG LÚA TỐT

Trồng lúa Japonica (J02) và lúa chất lượng cao 

đã mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho người dân, 

từ đó hạn chế việc bỏ ruộng hoang. Thời gian tới, 
Hà Nội tiếp tục nhân rộng diện tích trồng lúa chất 
lượng cao, gắn với liên kết cùng doanh nghiệp 
trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Làm lúa có lãi, dân không bỏ ruộng
Vụ xuân 2024, nhiều gia đình ở xã Dân Hòa, 

huyện Thanh Oai chuyển sang trồng giống lúa mới 
J02. Sau khoảng 4 tháng chăm sóc, lúa J02 tại xứ 
đồng Thỏng, Lợ, Cầu Lều (thôn Tiên Lữ, xã Dân 
Hòa) bắt đầu ngả sang màu vàng, trĩu bông, báo 
hiệu bội thu.

Ông Nguyễn Văn Sự, Giám đốc Hợp tác xã 
nông nghiệp Dân Hòa cho biết, vụ xuân 2024, Hợp 
tác xã trồng 30 ha lúa J02. Mô hình được Trung 
tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ giống 
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và phân bón, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc. Kết 
quả cho thấy lúa J02 có sức chống chịu sâu bệnh 
tốt, năng suất cao. Hợp tác xã đã gặt và thống kê, 
năng suất đạt 66 tạ/ha; sản lượng dự kiến thu trên 
diện tích 30 ha đạt 198 tấn. Sau khi trừ chi phí, J02 
cho thu 31 triệu đồng/ha/vụ.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai 
Nguyễn Trọng Khiển, huyện có hơn 6.000 ha lúa, 
trong đó quy hoạch hơn 5.500 ha trồng lúa chất 
lượng cao. Đến nay, huyện có 7 - 8 vùng trồng 
lúa J02 và lúa chất lượng cao với diện tích khoảng 
2.000 ha ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Mô 
hình mang lại giá trị kinh tế cao, mang đến niềm 
vui cho nhiều hộ dân, hạn chế tình trạng người dân 
bỏ ruộng hoang.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông 
nghiệp Hà Nội Hoàng Thị Hòa, vụ xuân 2024, Sở 
Nông nghiệp & PTNT đã xây dựng 17 mô hình sản 
xuất lúa J02 và lúa chất lượng cao tại 16 xã thuộc 
8 huyện: Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương 
Mỹ, Thạch Thất, Sóc Sơn, Mê Linh, Phú Xuyên, 
tổng diện tích 650/1.300 ha (đạt 50% kế hoạch 
diện tích năm 2024).

Riêng với lúa J02, sau khi trừ chi phí giống, 
phân bón và nhân công, đạt hơn 32,74 triệu đồng/
ha/vụ, cao hơn giống Khang dân 18 (27,9 triệu 
đồng/ha/vụ) và giống Bắc thơm số 7 (17,4 triệu 
đồng/ha/vụ)…Đối với các giống lúa chất lượng cao 
như: Đài thơm 8, TBR 225, HD11 đạt 17,4 đến 
23,9 triệu đồng/ha/vụ.

Tại hội nghị đánh giá kết quả sản xuất lúa J02 
và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn 
xuất khẩu vụ xuân năm 2024 do Sở Nông nghiệp & 
PTNT vừa tổ chức, TS Đoàn Xuân Cảnh, Phó Viện 
trưởng Viện Cây lương thực, cây thực phẩm (Viện 
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) cho biết: Với 
giống lúa chất lượng cao, người dân bán được 11 
- 12 nghìn đồng/kg thóc khô, trong khi đó, giống 
lúa thường chỉ bán được 8 nghìn đồng/kg thóc khô 
(chênh lệnh 4 - 5 nghìn đồng). So sánh đối chứng 
với lúa thường, J02 có hiệu quả kinh tế cao hơn 40 
- 50 triệu đồng/ha/năm. Thanh Oai có hơn 6.000 
ha lúa. Nếu cấy 50% lúa chất lượng cao thì mỗi 
năm nông dân có thêm lợi nhuận trên 200 tỷ đồng 
so với lúa thường.

Kỳ vọng nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo
Cùng với việc mở rộng diện tích lúa J02 và 

lúa chất lượng cao, sản xuất lúa gạo ở Hà Nội đã 
hình thành được các chuỗi liên kết mang lại nhiều  
lợi ích.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai 
Nguyễn Trọng Khiển, huyện phối hợp với Trung 

tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội xây dựng được 
1 chuỗi liên kết tiêu thụ lúa gạo tại xã Tam Hưng; 
xây dựng nhãn hiệu gạo Bồ Nâu xã Thanh Văn; 
xác lập 1 nhãn hiệu tập thể gạo chất lượng cao 
Bình Minh… Từ đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, 
giúp nông dân sản xuất bền vững. Tới đây, huyện 
sẽ tăng diện tích trồng lúa đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu, coi đây là mục tiêu quan trọng để huyện 
phát triển nông nghiệp hàng hóa, chất lượng cao.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Kinh doanh 
Công ty cổ phần Giống vật tư nông nghiệp công 
nghệ cao Việt Nam (phường Văn Phú, Việt Trì, Phú 
Thọ) cho biết: Tại Hà Nội, Công ty đang cung ứng 
các giống cây trồng, trong đó có lúa J02 và QR15. 
Vụ xuân 2024, Công ty liên kết với nông dân các 
huyện: Sóc Sơn, Thanh Oai, Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ 
Đức, Chương Mỹ sản xuất lúa J02. Công ty cử cán 
bộ kỹ thuật chuyển giao quy trình trồng, chăm sóc, 
thu hoạch cho người dân. Đến vụ thu hoạch, Công 
ty thu mua lúa tươi ngay tại ruộng với giá 8.500 
đồng/kg.

Tương tự, ông Lê Bá Triều, Phó Tổng giám đốc 
Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) 
cho biết: Ngoài lĩnh vực mía đường, khoảng 5 năm 
nay, Công ty đã liên kết với người dân để trồng lúa 
với diện tích 4.000-5.000 ha, chủ yếu tại Thanh 
Hóa. Từ năm 2023, doanh nghiệp đã hợp tác liên 
kết thêm với 2 huyện Thanh Oai và Ứng Hòa của 
Hà Nội để sản xuất lúa.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, Hà Nội kỳ vọng có 
những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Thủ 
đô, khác các tỉnh, thành phố trên cả nước. Lãnh 
đạo thành phố giao Sở phối hợp với Học Viện Nông 
nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt 
Nam cùng các nhà khoa học nghiên cứu chọn tạo 
ra giống lúa riêng của Thủ đô có chất lượng cao, 
chống béo phì, tăng protein… Trước mắt, ngành 
Nông nghiệp chỉ đạo các đơn vị cùng các huyện, 
thị xã tập huấn, chuyển giao kiến thức về sản xuất 
nông nghiệp cho nông dân.

TS Đoàn Xuân Cảnh, Phó viện trưởng Viện Cây 
lương thực, cây thực phẩm (Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam) lưu ý: Tuy lúa J02 mang lại hiệu 
quả cao nhưng đây là giống lúa được trồng nhiều 
ở các nước ôn đới, khả năng chịu lạnh tốt nên 
trồng vụ xuân sớm, năng suất sẽ cao. Với vụ mùa, 
bà con nên làm muộn mới bảo đảm năng suất. Về 
kỹ thuật chăm sóc, phải khoanh vùng sản xuất tập 
trung, không để thụ phấn lẫn với các giống khác 
để bảo đảm năng suất, chất lượng.../.

NT (Theo Báo HNM)
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NHẬP KHẨU THỨC ĂN GIA SÚC 5 THÁNG NĂM 2024 TĂNG 10%

Đối với các mặt hàng lương thực: Tuần 
qua, giá bán lẻ các mặt hàng gạo giữ ổn định, giá 
gạo tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội 
phổ biến như sau: Gạo tám Thái có giá từ 20.000 
- 23.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 
21.000 - 24.000 đ/kg; gạo bắc thơm giá từ 19.000 
- 20.000đ/kg, gạo J02 có giá từ 20.000 - 22.000đ/
kg; Gạo nếp cái hoa vàng có giá bán phổ biến 
quanh mức 30.000đ/kg; Bên cạnh đó, giá một số 
mặt hàng đậu, đỗ đang dao động như sau: Đậu 
xanh tách vỏ có 55.000đ/kg, đậu đen có giá từ 
70.000 - 75.000đ/kg, đậu đỏ có giá từ 60.000 - 
65.000đ/kg, lạc nhân giá phổ biến 65.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, 
giá lợn hơi có chiều hướng chững lại và giảm nhẹ, 
giá xuất chuồng phổ biến ở  mức  68.000 - 69.000đ/
kg. Mặt hàng thịt lợn bán lẻ tại các chợ có giá như 
sau; Thịt mông sấn có giá từ 130.000- 135.000đ/
kg, thịt lợn ba chỉ giá từ 140.000-150.000đ/kg, 
xương sườn có giá 140.000 - 150.000đ/kg, thịt bò 
có giá ổn định quanh mức từ 270.000 - 300.000đ/
kg; gà ta hơi có lượng tiêu thụ chậm, giá bán phổ 
biến từ 130.000 -140.000đ/kg; vịt nguyên con làm 
sẵn có giá bán giảm nhẹ so với thời điểm tháng 
trước khoảng 3.000đ/kg, giá bán tại các chợ phổ 
biến từ 75.000 - 85.000đ/kg; ngan nguyên con làm 
sẵn cũng có giá phổ biến từ 95.000 - 100.000đ/kg. 
Đối với các mặt hàng thủy hải sản giá bán ổn định; 
cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, cá trắm giá 
từ 65.000 - 70.000đ/kg, cá rô phi giá từ 45.000 
- 50.000đ, ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg, cua 

đồng có giá từ 200.000 - 220.000đ/kg,...
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tại các 

chợ, giá bán các mặt hàng rau, củ, quả duy trì ổn 
định. Mặt hàng rau cải có giá phổ biến quanh mức 
30.000đ/kg, rau ngót, rau mùng tơi có giá từ 7.000 
- 8.000đ/mớ, rau muống có giá từ 8.000 -10.000đ/
mớ,  cà chua có giá 25.000đ/kg, dưa chuột có giá 
từ 20.000 - 25.000đ/kg, mướp hương có giá từ 
15.000 - 18.000đ/kg.Bên cạnh đó, giá bán các các 
mặt hàng trái cây cũng duy trì ổn định như sau: 
Xoài cát chu giá dao động từ 40.000 - 45.000đ/
kg, dưa hấu miền Nam giá 20.000, măng cụt, quýt 
Sài Gòn có giá từ 55.000 - 60.000đ/kg, dứa có giá 
phổ biến khoảng 15.000đ/quả, chôm chôm đang 
có giá dao động từ 40.000 - 45.000đ/kg, dưa lê 
có giá 20.000 - 25.000đ/kg, đào mỏ quạ có giá từ 
55.000 - 60.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, Hà Nội 
và các tỉnh thành miền Bắc đã bước vào gieo cấy 
vụ Mùa, nhu cầu sử dụng phân bón đã tăng, tuy 
nhiên các cửa hàng, đại lý đã chuẩn bị sẵn nguồn 
hàng vật tư phân bón cung cấp cho thị trường. 
Giá bán một số mặt hàng phân bón đang phổ biến 
như sau: Đạm urê ngoại có giá phổ biến khoảng 
16.000 đ/kg, đạm Ure nội có giá bán phổ biến từ 
13.000 - 14.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 
6.500 - 7.500 đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 14.500 
- 15.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 6.000 - 6.500đ/
kg; đối với các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật giá 
bán duy trì ổn định,.../.

NB (TH)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục 
Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc 
và nguyên liệu về Việt Nam tháng 5/2024 giảm 
11,5% so với tháng 4/2024 nhưng tăng 11,9% 
so với tháng 5/2023, đạt 441,53 triệu USD. Tính 
chung trong 5 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu 
nhóm hàng này đạt gần 2,13 tỷ USD, tăng 10% so 
với 5 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều 
nhất từ thị trường Achentina, chiếm 25,6% trong 
tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả 
nước, đạt gần 545,04 triệu USD, tăng 13,8% so 
với 5 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 
5/2024 đạt 158,94 triệu USD, tăng 9,7% so với 
tháng 4/2024 và tăng mạnh 91,9% so với tháng 
5/2023.

Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 
23,2%, đạt 493,68 triệu USD, tăng mạnh 75,8% 
so với cùng kỳ năm 2023; riêng tháng 5/2024 
nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 68,49 triệu 
USD, giảm 50% so với tháng 4/2024 nhưng tăng 
45,5% so với tháng 5/2023.

Tiếp đến thị trường Brazil trong tháng 5/2024 
nhập khẩu tăng mạnh 131,3% so với tháng 4/2024 
và tăng 27,3% so với tháng 5/2023, đạt gần 82,48 
triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2024 
nhập khẩu từ thị trường này tăng 35,6% so với 5 
tháng đầu năm 2023; đạt trên 313,44 triệu USD, 
chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch…/.

NT (Theo vinanet.vn)



Sản xuất & Thị trường14

Ngày 26 tháng 06 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ Tây 
Đằng - 
Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ Vân 
Đình-

Ứng Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân 12.000 12.000 12.000 12.000 11.500 12.500 12.000 12.500 12.500

2 Gạo Khang 
Dân 17.000 17.000 17.000 16.500 17.000 16.500 17.000 17.000 16.500 17.000

3 Gạo bắc thơm 20.000 22.000 21.000 20.500 21.000 20.500 22.000 21.000 19.500 20.000

4 Gạo J02 20.500 22.000 21.500 21.000 21.000 20.000 22.000 21.500 20.000 21.000

5 Gạo Điện Biên 22.000 23.000 22.000 22.000 22.000 22.500 24.000 23.000 22.000 23.000

6 Gạo Hải Hậu 22.000 23.000 22.000 22.000 23.000 22.500 24.000 23.000 22.000 22.000

7 Gạo tám Thái 22.500 24.000 22.500 23.000 23.000 23.000 24.500 23.000 23.000 23.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng 30.000 33.000 30.000 30.000 30.000 30.000 33.000 32.000 30.000 32.000

9 Gạo nếp cẩm 40.000 40.000 38.000 40.000 38.000 42.000 40.000 38.000 40.000

10 Đậu tương 38.000 38.000 38.000 40.000 36.000 40.000 38.000

11 Đậu xanh có 
vỏ 52.000 53.000 50.000 48.000 50.000 50.000 54.000 50.000 50.000 50.000

12 Lạc nhân 65.000 70.000 65.000 60.000 60.000 60.000 70.000 65.000 60.000 65.000

13 Đậu đen 70.000 75.000 70.000 70.000 65.000 65.000 75.000 75.000 70.000 72.000

14 Ngô hạt 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 11.000 10.500 11.000
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Ngày 26 tháng 06 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Ba Vì Hà 

Đông Sơn Tây Ứng Hoà Đan 
Phượng

Thường 
Tín Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê 14.000 15.000 14.000 13.500 14.500 14.500 16.000 15.000 13.500 14.000

2 NPK 5.10.3 Văn 
Điển 6.500 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.000 6.500 6.500

3 Kali 15.500 16.000 15.500 15.500 15.500 15.500 16.000 16.000 15.500 15.500

4 Lân Văn Điển 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 6.500 6.000 6.000 6.000

5 Lúa giống Khang 
dân 23.000 24.000 24.000 25.000 24.000 24.000 24.000

6 Lúa giống Thiên 
ưu 8 34.000 35.000 35.000 34.000 35.000 34.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm 33.000 33.000 32.000 33.000 32.000

8 Lúa nếp 97 25.000 25.000 25.000 24.000 25.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây xoài 
(Cát, Đài Loan) 
(cây)

32.000 40.000 35.000 40.000 45.000 30.000 50.000 35.000 35.000 35.000

11 Giống cây na 
Thái (cây) 40.000 35.000 35.000 45.000 35.000 50.000 40.000 35.000 35.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) 30.000 35.000 35.000 35.000 45.000 35.000 45.000 35.000 35.000 35.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt 
(cây)

35.000 35.000 45.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan 30.000 35.000 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín muộn 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 40.000 40.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) 1.550.000 1.600.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000

17 Vịt giống lai bơ 
(con) 18.000 18.000 17.000 18.000 20.000 18.000 20.000

18 Giống ngan Pháp 
(đực) (con) 33.000 34.000 35.000 35.000 36.000 35.000

19 Giống gà mía 
(con) 16.000 17.000 14.000 16.000 15.000 16.000 16.000 15.000 15.000

20 Giống gà ta lai 
(con) 14.000 15.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 14.000
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Ngày 26 tháng 06 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ Tây 
Đằng - 
Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ Cầu 
Diễn-Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1
Thịt lợn mông 
sấn

110.000 120.000 110.000 100.000 115.000 100.000 120.000 115.000 110.000 110.000

2
Thịt lợn nạc 
thăn

130.000 135.000 130.000 130.000 130.000 130.000 135.000 135.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba chỉ 135.000 145.000 140.000 130.000 130.000 130.000 145.000 145.000 135.000 135.000

4 Thịt bò thăn 280.000 300.000 280.000 270.000 270.000 270.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò mông 260.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 280.000 280.000 250.000 260.000

6 Gà ta hơi 125.000 140.000 130.000 125.000 130.000  120.000 140.000 140.000 130.000 130.000

7
Gà ta nguyên 
con làm sẵn

150.000 170.000 160.000 160.000 160.000 160.000 180.000 180.000 160.000 160.000

8
Gà công 
nghiệp hơi

 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000

9
Gà CN nguyên 
con làm sẵn

70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi 65.000 70.000 70.000 62.000 65.000 65.000 70.000 70.000 65.000 70.000

11
Vịt nguyên con 
làm sẵn

85.000 90.000 85.000 85.000 85.000 85.000 95.000 90.000 85.000 85.000

12 Ngan hơi 80.000 85.000 85.000 80.000  85.000 80.000 85.000 85.000 80.000 85.000

13
Ngan nguyên 
con làm sẵn

100.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000

14
Trứng gà ta 
(quả)

3.500 4.000 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt (quả) 3.000 3.200 3.000 3.000 3.000 3.200 3.500 3.300 3.200 3.000

16 Cá chép > 1kg 60.000 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 2kg 60.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 65.000 65.000

18 Cá quả 130.000 140.000 130.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

19 Ngao 22.000 25.000 22.000 22.000 22.000 20.000 25.000 25.000 22.000 25.000

20 Tôm sú 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua đồng 180.000 220.000 170.000 180.000 170.000 180.000 220.000 220.000 180.000 200.000
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Ngày 26 tháng 06 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Tây 

Đằng - 
Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ Cầu 
Diễn-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Cam sành 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 35.000 40.000

2
Dưa hấu miền 
Nam

20.000 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 22.000 20.000 18.000 20.000

3 Dứa (quả) 12.000 15.000 13.000 12.000 13.000 12.000 15.000 15.000 12.000 12.000

4 Xoài cát chu 35.000 40.000 40.000 38.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

5 Dưa lê 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

6 Chôm chôm 45.000 50.000 50.000 45.000 40.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

7 Đào mỏ quạ 50.000 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000 55.000 50.000 50.000

8 Thanh long đỏ 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 45.000 40.000 35.000 35.000

9 Măng cụt 55.000 60.000 55.000 50.000 50.000 50.000 65.000 60.000 55.000 55.000

10 Cà chua 20.000 25.000 20.000  20.000  20.000   20.000  25.000 25.000  20.000 25.000

11 Bí đao 14.000 16.000 14.000 14.000 14.000 13.000 16.000 16.000 15.000 15.000

12 Khoai tây 15.000 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.000 17.000 15.000 15.000

13 Rau cải ngọt 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000

14 Rau muống (mớ) 6.000 8.000 7.000 6.000 5.000 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000

15 Rau dền (mớ) 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 5.000 6.000

16
Rau mùng tơi 
(mớ) 

6.000 8.000 7.000 6.000 7.000 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000

17 Đậu đũa 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000

18 Rau ngót (mớ) 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000

19
Hoa hồng đỏ 
(bông)

5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 7.000 7.000 5.000 5.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

21
Hoa cúc vàng
(bông)

5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000   6.000 6.000 5.000 6.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 26 tháng 06 năm 2024

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Lào Cai  Bắc Giang Hải Dương

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 12.000 12.500 12.500

2 Đậu tương 32.000 33.000 32.000

3 Đậu xanh tách vỏ 60.000 57.000 58.000

4 Lạc nhân 70.000 65.000 70.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 69.000 68.500 69.000

7 Thịt ba chỉ 140.000 135.000 135.000

8 Gà ta hơi 140.000 130.000 130.000

9 Vịt hơi 70.000 68.000 67.000

10 Thịt bò thăn 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 4.000 3.500 3.800

12 Trứng chim cút (10 quả) 6.500 7.000 7.000

13 Dưa hấu miền Nam 18.000 18.000 18.000

14 Đào mỏ quạ 50.000 55.000 55.000

15 Dứa (quả) 15.000 15.000 15.000

16 Khoai tây 15.000 15.000 15.000

17 Mướp hương 16.000 15.000 15.000

18 Chanh (quả tươi) 25.000 25.000 25.000

19 Cà chua 20.000 20.000 20.000

20 Tỏi ta khô 60.000 60.000 60.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất rượu 
Anh Quỳnh
Đại diện: 

Hoàng Tiến Sơn

Xã Tảo Dương Văn, 
huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0912.633.041

Chuyên cung cấp rượu ngâm các loại. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.   

2

Cơ sở sản xuất rượu 
truyền thống

Đại diện: 
Hoàng Văn Thùy

Xã Phú Nam An, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0988.969.954

Chuyên cung cấp rượu đất. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP. 

3

Cơ sở sản xuất, 
kinh doanh 

Nguyễn Hoàng Kim Oanh 
Đại diện: 

Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Thôn Lập Thành, 
xã Đông Xuân, 

huyện Quốc Oai, 
Hà Nội

ĐT: 0962.582.192

Chuyên cung cấp ngũ cốc dinh dưỡng 
Túc Mạch. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

4

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thanh Hoa

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thôn Cổ Chất,
xã Dũng Tiến, huyện 
hường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0374.232.425

Chuyên cung cấp áo dài. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Trung

Đại diện:
Nguyễn Văn Trung

Thôn Tam Mỹ, 
xã Tản Lĩnh, huyện 

Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0385.314.248

Chuyên cung cấp thịt đà điểu, giò đà điểu. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  

2

HTX dịch vụ nông 
nghiệp xã Yên Viên

Đại diện:
Ngô Duy Hưng

Thôn Lã Côi, 
xã Yên Viên, 

huyện Gia Lâm, 
Hà Nội

ĐT: 0392.085.920

Chuyên cung cấp rau cải và một số loại 
rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.  

3

Cơ sở chăn nuôi 
Nguyễn Hòa Thuận

Đại diện:
Nguyễn Hòa Thuận

Thôn Vĩnh Hạ, 
xã Khai Thái, 

huyện Phú Xuyên,
Hà Nội

ĐT: 0399.994.126

Chuyên cung cấp trứng gà. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

4

Hộ kinh doanh 
Công Thịnh
Đại diện:

Nguyễn Công Thành

79 Nguyễn Trãi, 
hường Khương Trung,

quận Thanh Xuân, 
Hà Nội

ĐT: 0326.161.855

Chuyên cung cấp nem chua, giò lụa, chả 
mỡ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.   
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Phí Thị Vân

Xã Chàng Sơn, huyện
Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0973.985.133

Chuyên cung cấp gà thương phẩm, phục 
vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số 
khu vực lân cận.

2
Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Phí Thị Hạnh

Xã Chàng Sơn, huyện 
Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0978.298.056

Chuyên cung cấp gà thương phẩm, phục 
vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số 
khu vực lân cận.

3
Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Kiều Văn Thế

Xã Cần Kiệm, huyện 
Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0839.676.579

Chuyên cung cấp gà thương phẩm, phục 
vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số 
khu vực lân cận.

4
Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Chu Thị Lan

Xã Kim Quan, huyện
 Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0971.596.776

Chuyên cung cấp rau tươi các loại, phục 
vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số 
khu vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ kinh doanh

Đại diện: 
Nguyễn Thị Sáu

Xã Chàng Sơn, huyện 
Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0989.319.512

Chuyên cung cấp gạo các loại, phục 
vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một 
số khu vực lân cận. 

2
Hộ kinh doanh

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hiền

Xã Chàng Sơn, huyện
 Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0349.774.475

Chuyên cung cấp chè khô, phục vụ địa 
bàn huyện Thạch Thất và một số khu 
vực lân cận.

3

Cơ sở sản xuất 
chè lam 
Đại diện:

Nguyễn Quang Hưng

Xã Thạch Xá, huyện
 Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0984.239.125

Chuyên cung cấp chè lam, phục vụ địa 
bàn huyện Thạch Thất và một số khu 
vực lân cận.

4

Hộ kinh doanh 
thuốc thú y 
Đại diện: 

Hoàng Thị Tươi

Thôn Vân Lôi, 
xã Trạch Mỹ Lộc, 

huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0367.407.874

Chuyên cung cấp thuốc thú y, phục 
vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số 
khu vực lân cận. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Tâm

Xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0963.108.911

Chuyên cung cấp lợn thịt, phục vụ địa bàn 
huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

2
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Lập

Xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0982.906.477

Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng 
vịt, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và 
một số khu vực lân cận.

3
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Ngát

Xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0977.320.197

Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ địa bàn 
huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

4

HTX chăn nuôi 
trồng trọt Anh Thư

Đại diện: 
Nguyễn Bắc Chi

Xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0974.448.464

Chuyên cung cấp gà thả vườn, các sản 
phẩm nông sản khác theo mùa vụ, phục 
vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực 
lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Cơ sở Nguyễn Thị Lan

Đại diện:
Nguyễn Thị Lan

Thôn Hải Tiến, 
xã Đồng Tiến, 
huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0384.809.025

Chuyên cung cấp cơ trai Cô Tô. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

2

Hộ Kinh doanh 
Lê Văn Quý
Đại diện:

Lê Văn Quý

Thôn Trung Lương, 
xã Tràng Lương, 

thị xã Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh 

ĐT: 0374.446.326

Chuyên cung cấp ổi lê Quý Long. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP. 

3

HTX TMDV và sản xuất 
nông nghiệp Tân Hải 

Đại diện:  
Đinh Văn Mân

Thôn Cái Giá, 
xã Tân Bình, 

huyện Đầm Hà, 
tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0385.918.789

Chuyên cung cấp trứng vịt biển Tân Bình. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

4

Hộ kinh doanh 
OCOP Hạ Long

Đại diện:  
Nguyễn Minh Tiến

Siêu thị Go, 
thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 
ĐT: 0702.226.888

Chuyên cung cấp các sản phẩm OCOP như 
chả mực Hạ Long, gạo Bắc Hương, bột 
cần tây… Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.   


